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KHỐI 10
I. VOCABULARY
· Unit 9: Undersea world
· Unit 10: Conservation
· Unit 11: National parks
II. PRONUNCIATION
· /ɪə/ - /eə/ - /ʊə/
· /b/ - /p/
· /d/ - /t/
III. GRAMMAR
· Should
· Conditional type 1, 2 and 3
· The passive voice
IV. TEST FORMAT
· 24 multiple-choice questions (0.25pt. each).
· 8 questions of verb-form completion and of word-form completion (0.25pt. each)
· 4 questions of sentence transformation (0.5pt. each)


KHỐI 11

1. Phát âm
· Bài 9, 10, và 11
2. Từ vựng
· Bài 9, 10, và 11
3. Ngữ pháp
· Mệnh đề quan hệ
· Phân biệt: mệnh đề quan hệ xác định – không xác định
· Mệnh đề quan hệ với giới từ
· Mệnh đề quan hệ thay bằng participle
4. Format đề thi
Tổng 36 câu, 24 câu trắc nghiệm  và 12 câu tự luận 
· 24 câu trắc nghiệm (mỗi câu 0.25 điểm, tổng 6 điểm)
· 4 câu phát âm (2 phát âm khác và 2 tìm dấu nhấn)
· 4 câu tìm lỗi sai
· 8 câu điền từ vào câu
· 2 câu điền từ vào đoạn
· 4 câu đọc hiểu
· 16 câu tự luận (mỗi câu 0.25 điểm riêng viết câu 0.5 điểm mỗi câu, tổng 4 điểm)
· 4 câu verb form
· 4 câu word form
· 4 câu viết câu

KHỐI 12

Multiple choice: 50 
- Stress 
- Pronunciation
- Vocabulary & Grammar
- Error Identification
- Synonym - antonym
- Sentence structures
- Gap – filling
- Reading comprehension
- Word form
- Sentence Transformation [21-25]
- Sentence combination
 Vocabulary and Reading: Unit 10, 11, 12
 Grammar: Unit 10, 11, 12
-Grammar of the 1st term.
-Modal verbs (Active & Passive)


